Họ và tên:…………………………………

PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

NỘI DUNG: TỪ CÓ NGHĨA GIỐNG NHAU

TỪ CÓ NGHĨA TRÁI NGƯỢC NHAU
Câu 1: Gạch chân những cặp từ có nghĩa trái ngược nhau trong những thành ngữ, tục ngữ dưới đây:
a) Gạn đục khơi trong.

b) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

c) Anh em như thể chân tay 

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

d) Ăn ít ngon nhiều

e) Ba chìm bảy nổi

g) Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.

h) Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà, kính già, già để tuổi cho.

Câu 2: Điền vào mỗi chỗ trống một từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ.
a) Hẹp nhà  ………….   bụng

b) Xấu người  …………. nết

c) Trên kính …………. nhường

a) Việc …. nghĩa lớn
b) Áo rách khéo vá, hơn lành ……… may.

c) Thức …… dậy sớm
d) Chết trong còn hơn …  đục

Câu 3: Tìm 2 từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
a) hòa bình: ………………………………………..      

b) thương yêu: …………………………………….

c) đoàn kết: ………………………………………..           

d) giữ gìn: ………………………………………….

Câu 4: Tìm những từ trái nghĩa nhau:
a) Tả hình dáng: …………………………………………………………………….....      b) Tả hành động: ………………………………………………………………………

Câu 5: Đặt 2 câu với 1 cặp từ em vừa tìm được ở bài tập 4
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Câu 6: Dựa vào tranh viết các cặp từ trái nghĩa tương ứng
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Bài 7: Gạch bỏ những từ không cùng nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dòng sau:

- Non sông, giang sơn, tổ quốc, đất nước, làng xóm

- Bảo vệ, bảo tồn, bảo ban, giữ gìn

- Xây dựng, dựng đứng, dựng xây, kiến thiết

Bài 8: Gạch chân dưới từ trong ngoặc có thể thay thế cho từ được in đậm trong các câu:

a. Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. (Hành quân, xuất quân, đóng quân, đưa quân)

b. Bộ đội ta chiến đấu rất anh dũng. (Gan dạ, kiên cường, dữ dội, mạnh mẽ)

c. Anh Kim Đồng gan dạ trước kẻ thù. (gan góc, nhát gan, lì lợm)

d. Nhân dân ta cùng nhau hợp sức để xây dựng tổ quốc. (kiến thiết, bảo vệ, bảo tồn)

e. Trong chuyến cuối cùng, chị Mạc Thị Bưởi không may bị địch phục kích bắt được.

(mai phục, âm mưu, sẵn sàng)

Bài 9: Đọc đoạn văn sau và tìm các cặp từ có nghĩa giống nhau

Bình theo bố mẹ vào Đồng Tháp. Không bao lâu, Bình nhanh chóng biết được vịt xiêm là con ngan, củ mì là củ sắn, kẹo đậu phộng là kẹo lạc, muối mè là muối vừng,...
Cặp từ có nghĩa giống nhau là: ……………………………………………………….

Bài 10: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:
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a. Từ có nghĩa giống với đất nước: ……………………………………………………..
b. Từ có nghĩa giống với giữ gìn: ………………………………………………………
c. Từ có nghĩa giống với yêu mến: ……………………………………………………..
